
UBND XÃ SƠN KỲ 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Số:  113 /TTr-VHXH   Sơn Kỳ, ngày 31  tháng 7 năm 2026 

   

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định điều động viên chức đơn vị sự nghiệp công lập giáo 

dục trực thuộc xã sau sáp nhập  

----------- 

Kính gửi:  

- UBND xã Sơn Kỳ; 

- Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Kỳ. 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm, quyền hạn và phân cấp quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân 

xã về việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở Sơn Ba vào Trường Phổ thông Dân 

tộc bán trú Tiểu học Sơn Ba;  

Phòng Văn hóa – Xã hội kính đề nghị Chủ tịch UBND xã quyết định điều động 

viên chức của trường Mầm non Sơn Kỳ (cũ) và Mẫu giáo Sơn Ba về Trường Mầm 

non Sơn Kỳ sau sáp nhập; điều động viên chức của Trường PTDTBT Tiểu học Sơn 

Ba, Trường THSC Sơn Ba về Trường PTDTBT TH &THCS Sơn Ba, cụ thể như sau: 

(có danh sách trích ngang và dụ thảo Quyết định kèm theo) 

Kính trình UBND xã xem xét quyết định./.  

Nơi nhận:    

             

- Như trên; 

- UBND xã; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VHXH. 
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DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐIỀU ĐỘNG VỀ ĐƠN VỊ MỚI SAU SÁP NHẬP TRƯỜNG             

 (Kèm theo Tờ trình số  113/TTr-VHXH ngày 31/7/2026 của Phòng Văn hóa- Xã hội xã) 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Chức 

vụ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

(cao 

nhất) 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
Trường Mần non Sơn Kỳ 

  
              

1 
Nguyễn T. Ánh Hồng 10/03/1983 

Nữ Kinh 
GV CĐ 

Sơ cấp V.07.02.26   

2 
Đinh Thị Toàn 08/09/1979 

Nữ Hre 
GV CĐ 

Sơ cấp V.07.02.26   

3 
Đinh Thị Suốt 04/03/1981 

Nữ Hre 
GV ĐH 

Sơ cấp V.07.02.26   

4 
Đinh Thị Lậy 21/12/1991 

Nữ Hre 
GV ĐH 

  V.07.02.26   

5 
Trần Thị Giang 12/11/1991 

Nữ Kinh 
GV ĐH 

Sơ cấp V.07.02.26   

6 
Trần T. Ánh Nguyệt 25/02/1992 

Nữ Kinh 
GV CĐ 

Sơ cấp V.07.02.26   

7 
Đinh Thị Sỹ 16/09/1979 

Nữ Hre 
GV ĐH 

TC V.07.02.26   

8 
Đinh Thị Cheng 10/11/1989 

Nữ Hre 
GV ĐH 

  V.07.02.26   

9 
Đinh Thị Khăm 04/08/1994 

Nữ Hre 
GV CĐ 

  V.07.02.26   

10 
Đinh Thị Phùng 06/07/1992 

Nữ Hre 
GV ĐH 

  V.07.02.26   

11 
Võ Thị Như Ánh 23/04/2001 

Nữ Kinh 
GV ĐH 

  V.07.02.26   

12 
Đinh Thị Ngọc Minh 18/06/2002 

Nữ Hre 
GV CĐ 

  V.07.02.26   

13 
Đinh Thị Y Uyên 23/02/2002 

Nữ Hre 
GV CĐ 

  V.07.02.26   

14 
Đinh Thị Thoa 23/12/2001 

Nữ Hre 
GV CĐ 

  V.07.02.26   

15 
Phạm Thi Thu Quyền 12/04/2002 

Nữ Hre 
GV CĐ 

  V.07.02.26   

16 
Đinh Thị Xuân 06/10/1995 

Nữ Hre 
Y tế TC 

  V.08.03.07   

17 
Trần Thị Bích Ngọc 15/02/1982 Nữ 

Kinh 
Giáo 

viên 

Cao 

đẳng  
Sơ cấp V07.02.26   

18 
Đinh Thị Hương 30/5/1991 Nữ 

Hrê TTCM Đại học  Sơ cấp V07.02.26   

19 
Võ Cao Thị Ánh Na 17/3/1987 Nữ 

Kinh 
Giáo 

viên 
Đại học  Sơ cấp V07.02.26   

20 
Đào Thị Viên 09/9/1986 Nữ 

Kinh 
Giáo 

viên 
Đại học    V07.02.26   

21 
Phạm Thị Đết 14/5/1986 Nữ 

Hrê 
Giáo 

viên 
Đại học  Sơ cấp V07.02.26   
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22 
Đinh Thị Tréo 17/10/1992 Nữ 

Hrê 
Giáo 

viên 
Đại học    V07.02.26   

23 
Đinh Thị Chát 16/02/1996 Nữ 

Hrê 
Giáo 

viên 
Đại học    V07.02.26   

24 
Đinh Thị Ngân 07/5/1984 Nữ 

Hrê 
Giáo 

viên 
Đại học  Sơ cấp V07.02.26   

25 
Đào Thị Mỹ Vẽ 21/11/1999 Nữ 

Kinh 
Giáo 

viên 

Cao 

đẳng  
  V07.02.26   

26 
Nguyễn Thị Thủy 

30/11/2002 
Nữ 

Kinh 
Giáo 

viên 

Cao 

đẳng  
  V07.02.26   

27 
Đặng Thị Huỳnh Nga 01/6/1983 Nữ 

Kinh Kế toán 
Đại học 

kế toán  
      

II Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sơn Ba       

28 Lê Thanh Hòa 20/08/1978 Nam Kinh GV ĐH TC Hạng III   

29 Đinh Thị Sương 12/01/1976 Nữ Hrê GV ĐH   Hạng III   

30 Đinh Thành Thác 20/05/1968 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

31 Đặng Hồ Thành 31/01/1976 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

32 Lưu Nguyễn Thúy Ly 16/04/1987 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

33 Nguyễn Ngọc Hải 20/10/1983 Nam Kinh GV ĐH   Hạng II   

34 Đinh Văn Dục 07/10/1985 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

35 Phan Ngọc Chí 16/10/1983 Nam Kinh GV ĐH   Hạng III   

36 Đinh Văn Tỉ 12/03/1986 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

37 Đinh Văn Hạ 02/05/1984 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

38 Đinh Văn Bôn 23/07/1989 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

39 Đinh Văn Tờ 18/03/1986 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

40 Vũ Quốc Trương 30/09/1991 Nam Kinh GV ĐH   Hạng III   

41 Nguyễn Thị Lệ Hằng 11/04/1996 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

42 Nguyễn Quốc Hoàng 14/02/1995 Nam Kinh GV ĐH   Hạng III   

43 Đinh Thị Thươn 23/07/1984 Nữ Hrê GV ĐH   Hạng III   

44 Đinh Thị Tép 19/06/1986 Nữ Hrê GV ĐH   Hạng III   

45 Đinh Thị Phun 28/07/1984 Nữ Hrê GV ĐH   Hạng III   

46 Đinh K rỏi 28/6/1994 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

47 Tôn Long Văn 13/7/1988 Nam Kinh GV ĐH   Hạng III   

48 Nguyễn Ngọc Trâm 10/12/1997 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

49 Nguyễn Thị Diễm My 06/06/1994 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

50 Nguyễn Thị Nữ Khoa 26/12/1990 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

51 Nguyễn Thị Tú Anh 12/12/1995 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

52 Tạ Thị Tuyết Thương 15/10/2002 Nữ Kinh GV ĐH   Hạng III   

53 Đinh Minh Giải 20/10/1996 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

54 Đinh Văn Điên 20/4/1993 Nam Hrê GV ĐH   Hạng III   

55 Trần Thị Huệ 14/11/1985 Nữ Kinh NV TC   Hạng IV   

56 Nguyễn Tấn Bình 05/10/1986 Nam Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH Sơ cấp V07.04.31   

57 Đinh Văn Ưa 10/12/1988 Nam Hrê 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

58 Nguyễn Thị Huỳnh 12/11/1994 Nữ Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

59 Đào Thị Thùy Quyên 11/04/1996 Nữ Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

60 Đinh Anh Tuấn 12/04/1991 Nam Hrê 
Giáo 

viên 
ĐH    V07.04.32   

61 Trần Ngọc Thiệu 15/10/1992 Nam Kinh Giáo ĐH   V07.04.32   
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viên 

62 Đinh Thị Êm 17/05/1984 Nữ Hrê 
Giáo 

viên 
ĐH  Sơ cấp V07.04.32   

63 Nguyễn Văn Bảo 01/01/1979 Nam Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.31   

64 Lê Thị Phụng 12/05/1985 Nữ Hrê 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.31   

65 Trịnh Đông Chơn 06/10/1986 Nam Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

66 Đinh Xuân Thi 30/01/1992 Nam Hrê 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

67 Huỳnh Tấn Sĩ 03/09/1993 Nam Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

68 Trần Thị Ngọc Ánh 05/11/1996 Nữ Kinh 
Giáo 

viên 
ĐH   V07.04.32   

 


